PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp)

	TÊN BAN QUẢN LÝ KKT/KCNC/KCN HOẶC CƠ QUAN QUẢN LÝ CCN

Tên Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật

BÁO CÁO KẾT QUẢ 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

CƠ QUAN TƯ VẤN (nếu có) 

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Tháng ....., năm .....




I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị đầu tư, địa chỉ, số điện thoại:

- Người đại diện:

- Tình hình hoạt động tại KKT/KCNC/KCN/CCN (căn cứ số liệu tại Biểu 2a).

- Đơn vị thực hiện quan trắc: 

II. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

- Đánh giá kết quả quan trắc theo từng đợt lấy mẫu, theo từng thành phần môi trường đất, nước thải, nước mặt, nước ngầm, không khí,... so với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành đối với từng thành phần môi trường (căn cứ số liệu tại Biểu 2b). 

- Xây dựng biểu đồ và đánh giá diễn biến kết quả quan trắc theo từng đợt, từng năm theo các thông số quan trắc đối với từng thành phần môi trường.

- Nhận xét, đánh giá về hiệu quả, tình trạng hoạt động của hệ thống, công trình xử lý xử lý nước thải tập trung (số lượng các đơn nguyên, công suất xử lý, hệ thống quan trắc nước thải tự động,...).

- Nhận xét, đánh giá về tình hình xử lý khí thải, hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn (căn cứ số liệu tại Biểu 2a, 2c). Xây dựng biểu đồ và đánh giá diễn biến thu gom, xử lý chất thải rắn theo từng năm.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Nhận xét chung về chất lượng môi trường tại KKT/KCNC/KCN/CCN.

- Nhận xét và đánh giá chung về sự tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường nói chung và hoạt động quan trắc môi trường nói riêng của các doanh nghiệp đầu tư trong KKT/KCNC/KCN/CCN.

- Các kiến nghị, đề xuất (nếu có).

IV. CÁC PHỤ LỤC

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu, quan trắc các thành phần môi trường theo yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Các bảng, biểu theo mẫu 2a, 2b, 2c.

- Các phiếu kết quả phân tích mẫu.

Biểu 2a. Danh sách các doanh nghiệp đầu tư trong KKT/KCNC/KCN/CCN

	TT
	Tên doanh nghiệp
	Loại hình sản xuất chính
	Phát sinh CTR ( (tấn/năm)
	Tình trạng hệ thống xử lý khí thải
	Tổng lượng nước thải (m3/năm)
	Tình trạng lập báo cáo quan trắc môi trường
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Biểu 2b. Các kết quả quan trắc theo từng thành phần môi trường (đất/nước thải/nước mặt/nước ngầm/không khí,...) 

Loại mẫu: (đất/nước thải/nước mặt/nước ngầm/không khí,...)

Lưu lượng thải (m3/ngày đối với nước thải):

Thời điểm lấy mẫu:

	TT
	Tên thông số
	Đơn vị tính
	Phương pháp phân tích
	Kết quả tại các vị trí lấy mẫu 

	Giá trị QCVN/ TCVN hiện hành

	
	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí ... 
	

	1
	Thông số …
	
	
	
	
	
	

	2
	Thông số …
	
	
	
	
	
	

	3
	Thông số …
	
	
	
	
	
	

	4
	Thông số …
	
	
	
	
	
	

	5
	Thông số…
	
	
	
	
	
	

	...
	Thông số…
	
	
	
	
	
	


Biểu 2c. Hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn

	Hình thức thu gom chất thải rắn

	Có trạm trung chuyển chất thải rắn hay không
	( Có
	( không

	Có phân loại chất thải rắn hay không
	( Có
	( không

	Tình hình phát sinh chất thải rắn
	Đơn vị
	Kết quả

	Tổng lượng chất thải rắn
	tấn/năm
	

	Chất thải rắn thông thường
	tấn/năm
	

	Chất thải rắn nguy hại
	tấn/năm
	

	Bùn thải (từ hệ thống xử lý nước thải tập trung)
	tấn/năm
	

	Khác
	tấn/năm
	

	Xử lý chất thải rắn theo hình thức nào

	( Hợp đồng vận chuyển với đơn vị khác (ghi rõ tên):........

	( Tái chế, tái sử dụng:

	( Tự vận chuyển ra bãi thải chung:

	( Chôn lấp tại khu đất của KKT/KCN/KCNC/CCN:

	( Phương pháp khác nếu có (ghi cụ thể):.........


( Ghi chú: 


CTR - Chất thải rắn; CTRTT - Chất thải rắn thông thường; CTRNH - Chất thải rắn nguy hại; BT - Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sơ bộ.


Ghi chú:


� Kết quả quan trắc theo từng thành phần môi trường được biểu diễn thành các bảng, biểu riêng.


� Ghi rõ từng vị trí lấy mẫu theo các thành phần môi trường.





